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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG
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1 25207110079  Lê Hồng  Anh 18/03/2001 Đà Nẵng 28THT11

2 26211741672  Phạm Văn  Bằng 02/03/2002 Đà Nẵng 28THT11

3 26211330292  Vũ Hoàng  Chương 15/12/2002 Quảng Ngãi 28THT11

4 25217204386  Phí Thanh  Đạt 05/10/2001 Đà Nẵng 28THT11

5 25203111181  Phạm Thùy  Duyên 15/11/2001 Đà Nẵng 28THT11

6 25207101778  Trịnh Thị Mỹ  Duyên 24/10/2001 Bình Định 28THT11

7 25202216626  Nguyễn Thị Kiều  Giang 26/07/2001 Quảng Nam 28THT11

8 25203108561  Dương Thị Hoài  Giang 06/11/2001 Gia Lai 28THT11

9 26207127056  Võ Thu  Hà 10/05/2002 Quảng Nam 28THT11

10 25217110070  Nguyễn Đoàn Thị  Hiếu 19/05/2001 Quảng Nam 28THT11

11 26202626458  Huỳnh Lê Kim  Hồng 10/06/2002 Hồ Chí Minh 28THT11

12 2320538634  Lê Thị  Huyền 28/02/1999 Nghệ An 28THT11

13 26203120377  Phan Thị Kiều  Linh 17/04/2002 Bình Định 28THT11

14 25207216736  Vũ Thị Hồng  Minh 11/05/2001 Đắk Lắk 28THT11

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 26/04/2023  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202112859  Nguyễn Thị Trà  My 13/07/2001 Quảng Bình 28THT11

2 26202633357  Nguyễn Thị Hồng  Na 24/01/2002 Quảng Bình 28THT11

3 25202202874  Trương Thị Thúy  Ngân 16/10/2000 Quảng Nam 28THT11

4 25207213011  Lê Thị Thu  Ngân 20/07/2001 Bình Định 28THT11

5 25202113131  Nguyễn Lê Hoài  Ngọc 23/10/2001 Quảng Ngãi 28THT11

6 2320538604  Trần Thị Thảo  Nguyên 26/12/1999 Quảng Nam 28THT11

7 25207116020  Nguyễn Thị Yến  Nhi 09/01/2001 Quảng Nam 28THT11

8 25214301526  Nguyễn Văn  Sơn 01/09/2001 Đà Nẵng 28THT11

9 25207107858  Bùi Thị Phương  Thảo 05/01/2001 Quảng Nam 28THT11

10 26202635118  Nguyễn Phan Thu  Thảo 18/06/2002 Quảng Nam 28THT11

11 26202138066  Lê Thị  Trang 05/12/2002 Bình Định 28THT11

12 25202207245  Võ Nguyễn Thục  Trinh 14/04/2001 Quảng Nam 28THT11

13 25203115035  Hồ Thị Kiều  Trinh 01/01/2001 Quảng Nam 28THT11

14 25203301949  Nguyễn Thị Gia  Vy 01/12/2001 Bình Định 28THT11

15 25207215557  Lê Minh Tường  Vy 29/05/2001 Quảng Nam 28THT11

16 26212135536  Huỳnh Quốc  Bảo 26/08/2002 Đà Nẵng 28THT12

17 26211327143  Lê Trung  Đức 07/08/2002 Đà Nẵng 28THT12

18 26212100666  Nguyễn Anh  Đức 27/07/2002 Quảng Bình 28THT12

19 26207131500  Lê Thị Hà  Giang 09/07/2002 Quảng Trị 28THT12

20 25207201188  Nguyễn Thị  Hân 20/11/2001 Quảng Ngãi 28THT12

21 25207103352  Nguyễn Ngọc Mai  Hương 24/11/2001 Đắk Lắk 28THT12

22 26202135006  Đào Thị Phương  Ly 20/10/2002 Quảng Trị 28THT12
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1 26202930448  Phan Trà  My 01/05/2002 Quảng Nam 28THT12

2 25207207710
 Nguyễn Phương
Tiểu

 Ngọc 21/02/2001 Đà Nẵng 28THT12

3 26202137865  Bùi Thị  Nữ 26/05/2002 Quảng Ngãi 28THT12

4 25217205013  Nguyễn Thành  Phong 24/06/2001 Đà Nẵng 28THT12

5 25212100391  Nguyễn Thị  Phượng 10/06/2001 Đắk Nông 28THT12

6 25202516075  Dương Thị Diễm  Quỳnh 16/09/2001 Quảng Trị 28THT12

7 25202113931  Thủy Thị Mai  Sa 23/06/2001 Quảng Nam 28THT12

8 26212137993  Phạm Lê Mạnh  Thắng 13/12/2002 Quảng Nam 28THT12

9 26208600376  Đỗ Thị Hoài  Thanh 29/12/2001 Quảng Bình 28THT12

10 26207132185  Lê Thị Thu  Thuỷ 23/11/2002 Quảng Trị 28THT12

11 26202529319  Nguyễn Thị Thuỷ  Tiên 12/04/2002 Quảng Nam 28THT12

12 25217217129  Trần Ngọc  Toản 28/05/2001 Bình Định 28THT12

13 26207127364  Trần Thị Thuỳ  Trang 22/05/2002 Quảng Nam 28THT12

14 26202142754  Lê Nữ Thục  Trinh 12/09/2002 Quảng Bình 28THT12

15 26202932407  Nguyễn Thảo  Trinh 01/01/2002 Quảng Nam 28THT12

16 25207210484  Hoàng Thị Diễm  Trúc 21/11/2000 Đà Nẵng 28THT12

17 26207126082  Trần Thị Thanh  Tuyết 16/09/2002 Đà Nẵng 28THT12

18 25207216575  Ngô Thúy  Vi 28/10/2001 Quảng Nam 28THT12

19 26201200579  Lê Thị Hồng  Yến 23/09/2002 Quảng Trị 28THT12

20 24205208412  Nguyễn Như  Quỳnh 21/07/2000 Quảng Trị 28TSC4 Thi ghép
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